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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  25/7/2022 Ocimum gratissimum L. is an aromatic medicinal plant of Ocimum L. 

genus (Lamiaceae), which used to treat of various diseases in 

traditional medicine such as respiratory, digestive, diabetes, cancer,… 

The essential oil from O. gratissimum  was obtained by the steam 

distillation with the yields of 0.96% (in absolute dry material) and 

chemical composition was analyzed by GC/MS-FID. In total, 23 

components were identified which presented about 99.99% of the oil. 

Eugenol is the major constituents of this oil, accounting for 80.38%. 

The oil is strong antioxidant activity with EC50 of 17.85±1.05µg/ml, 

while EC50 of 9.97±0.25µg/ml of positive control. O. gratissimum is 

an herbal source rich in natural eugenol as natural antioxidant 

compounds, which has the potential to be used to develop essential 

oils into human health care products and agricultural preservation. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  25/7/2022 Loài Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.) là thảo dược chứa 

tinh dầu, thuộc chi Hương nhu (Ocimum L.) họ Hoa môi 

(Lamiaceae), được sử dụng trong y học cổ truyền chữa các bệnh về 

đường hô hấp, tiêu hóa, tiểu đường, ung thư,... Bằng phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi nước, tinh dầu thu được có hàm lượng 0,96% 

và thành phần hóa học được phân tích bằng sắc kí khí khối phổ/ion 

hóa ngọn lửa (GC/MS-FID). Đã xác định được 23 hợp chất, chiếm 

99,99% tổng số tinh dầu. Eugenol có hàm lượng đạt tới 80,38%, là 

thành phần chính của tinh dầu. Tinh dầu có hoạt tính chống oxi hóa 

mạnh, giá trị EC50 là 17,85±1,05µg/ml, trong khi EC50 của chất tham 

chiếu là 9,97±0,25µg/ml. Đây là thảo dược giàu nguồn eugenol tự 

nhiên – nguồn chống oxi hóa tự nhiên, có tiềm năng ứng dụng phát 

triển nguồn tinh dầu vào trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con 

người và bảo vệ nông sản.    

Ngày hoàn thiện:  14/9/2022 

Ngày đăng:  15/9/2022 

TỪ KHÓA 

Eugenol 

Hoạt tính chống oxi hóa 

Hương nhu trắng 

Tinh dầu 

EC50 

 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6294 

 
* Corresponding author.  Email: hanhiebr@gmail.com 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6294


TNU Journal of Science and Technology 227(14): 130 - 136 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                      131                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, con người ưa chuộng sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên trong phòng và chữa 

bệnh, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.  

Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.) là loài thảo dược chứa tinh dầu, thuộc chi Hương 

nhu (Ocimum L.), họ Hoa môi (Lamiaceae) được trồng ở nhiều nơi, cung cấp nguồn nguyên liệu 

làm thuốc và khai thác tinh dầu. Trong y học cổ truyền, loài này được dùng chữa các bệnh về tiểu 

đường, ung thư, viêm phổi, thiếu máu, tiêu chảy, đau nhức và nhiễm trùng do nấm và vi khuẩn, 

viêm phế quản, hen phế quản,… [1]-[5]. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy, dịch chiết từ cây 

Hương nhu trắng còn là nguồn dược liệu tốt điều trị cho người bị suy giảm miễn dịch 

(HIV/AIDS) [6]. Các hợp chất trong tinh dầu của loài có tính kháng khuẩn cao được dùng làm 

nước súc miệng, vệ sinh vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng huyết sau sinh [7] và có hoạt tính 

kháng viêm, chống oxi hóa [8], [9]. Đây là đối tượng tiềm năng thu hút được nhiều nhà khoa học 

trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu [8]-[25]. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tinh dầu 

Hương nhu trắng là nguồn giàu eugennol tự nhiên với hàm lượng đạt được từ 54,42 - 75,1% [16], 

[17], [26], ngoài ra còn có terpinolene, germacrene D, β-ocimene, linalool, α-copaene, β-

caryophyllene, thymol,… Đây là những hợp chất có hoạt tính quý như kháng khuẩn, kháng nấm, 

kháng viêm và ngăn ngừa khối u, chống ung thư [27]-[33]. Ở Việt nam, các nghiên cứu về loài 

Hương nhu trắng còn hạn chế, chủ yếu nghiên cứu về thành phần hóa học, các nghiên cứu về hoạt 

tính chống viêm, chống oxi hóa còn ít. Bài báo này là kết quả nghiên cứu đồng thời hàm lượng, 

thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chống oxi hóa của tinh dầu Hương nhu trắng làm căn cứ 

khoa học đánh giá chất lượng và tiềm năng ứng dụng của tinh dầu Hương nhu trắng trong sản xuất 

thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm và thuốc diệt côn trùng (ứng dụng trong nông nghiệp) ở Việt nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp tách và xác định thành phần hóa học của tinh dầu 

Thu tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hồi lưu trong thiết bị Clevenger 

với thời gian 3 giờ ở áp suất thường. Tinh dầu được phân tích trên máy sắc ký khí Agilent 

HP7890A với cột HP5-MS (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) và detetor khối phổ MSD Agilent 

HP5975C. Nhiệt độ buồng bơm mẫu và detector lần lượt là 250 và 280oC. Chương trình nhiệt độ 

cột là 60-240oC tăng 4oC /phút. Khí mang Heli, tốc độ dòng 1 ml/phút. Mẫu được bơm 1 µL theo 

chế độ chia dòng 100:1. Điều kiện khối phổ như sau: thế ion hóa 70 eV, emission current 40 mA, 

khoảng quét 35-450 amu. Sử dụng dãy đồng đẳng n-alkane để tính toán chỉ số thời gian lưu giữ 

(RI) của từng cấu tử. Xử lý số liệu phổ khối bằng phần mềm MassFinder 4.0, so sánh phổ khối và 

RI với các chất trong thư viện HPCH1607, W09N08 và NIST Chemistry WebBook, nếu cần thiết 

sẽ so sánh với các chất chuẩn có sẵn tại phòng thí nghiệm. Hàm lượng của các chất trong tinh dầu 

được phân tích trên máy sắc ký khí Agilent HP7890A kết nối detector ion hóa ngọn lửa (FID) 

Agilent và cột HP5-MS (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) với cùng điều kiện như trên. Hàm lượng 

tương đối của từng cấu tử được tính dựa trên diện tích peak thu được từ sắc ký đồ (FID). 

2.2. Phương pháp thử hoạt tính chống oxy hóa (DPPH) 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) là chất tạo ra gốc tự do được dùng để thực hiện hoạt 

tính tác dụng chống oxy hóa của tinh dầu Hương nhu trắng. Cách tiến hành gồm: pha dung dịch 

gốc là 40 mg/ml tinh dầu bằng DMSO ở các nồng độ khác nhau; lấy 10 µl dung dịch mẫu thử đã 

được pha trong nước deion ở các nồng độ khác nhau và thêm 190 µl DPPH 1mM sẽ được dãy 

dung dịch có nồng độ tương ứng là 256 µg/ml; 64 µg/ml; 16 µg/ml, 4 µg/ml, thời gian phản ứng 

30 phút ở 37oC. Hoạt tính chống oxy hóa thể hiện qua việc làm giảm màu của DPPH, được xác 

định bằng phương pháp đo quang ở bước sóng  = 517 nm. Quercetin là chất tham chiếu. 

% bẫy gốc tự do DPPH của mẫu thử được tính theo công thức sau: 

SC% = (OD trắng – OD mẫu thử)/ ODtrắng  (%). 
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EC50 được tính theo giá trị SC tương quan với các nồng độ khác nhau của chất thử, theo 

phương trình: y = 0,3225x +0,0241, thí nghiệm được lặp lại với n = 3. OD trắng là MeOH. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Hàm lượng và thành phần hóa học trong tinh dầu Hương nhu trắng  

Bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, tinh dầu thu được có màu vàng đậm, nặng 

hơn nước, hàm lượng đạt 0,96% (tính theo nguyên liệu khô tuyệt đối). So với các nghiên cứu 

trước đây có sự khác biệt rõ rệt, cụ thể: hàm lượng tinh dầu ở Ấn Độ từ 1,05 -1,31% [8], [26]; ở 

Uganda (Trung Phi) đạt 1,21% [18]; ở Benin (Nigeria) là 0,65% và 0,78% tương ứng với cây ở 

giai đoạn trước ra hoa và đang ra hoa rộ [20] và ở một số vùng của Brazil có biên độ dao động rất 

lớn từ 0,17%  - 1,66% [21], ]34]. Ở Việt Nam, hàm lượng tinh dầu Hương nhu trắng thu tại Thái 

Bình là 0,225% (trọng lượng khô) [16] và ở Đắk Lắk đạt 0,3% ở hoa và 0,45% ở lá [17]. Nguyên 

nhân của sự khác nhau này có thể do bộ phận thu hái, phương pháp tách chiết, trạng thái nguyên 

liệu và điều kiện sinh thái gây trồng khác nhau. Như vậy, tinh dầu của mẫu nghiên cứu đạt hàm 

lượng cao hơn nhiều so với các mẫu thu ở Thái Bình, Đắk Lắk và nhiều vùng trên thế giới.  

Để đánh giá chất lượng tinh dầu, ngoài căn cứ về hàm lượng cần thiết phải nghiên cứu về 

thành phần hóa học và xác định hàm lượng các chất có trong tinh dầu.  

Bằng phương pháp GC/MS-FID, thành phần và hàm lượng các chất trong tinh dầu Hương nhu 

trắng đã được xác định (Bảng 1). 

Bảng 1. Thành phần hóa học của tinh dầu Hương nhu trắng (O. gratissimum L.) 

STT Thời gian lưu Chỉ số RI Tên hợp chất Hàm lượng (%) Công thức hóa học 

1 13,64 1037 Ocimene <(Z)-b-> 0,94 C10H16 

2 15,82 1101 Linalool  0,11 C10H18O 

3 18,79 1185 Terpinen-4-ol 0,46 C10H18O 

4 24,75 1361 Cubebene <a-> 0,17 C15H24 

5 25,05 1370 Eugenol 80,38 C10H12O2 

6 25,73 1390 Copaene <a-> 1,26 C15H24 

7 26,08 1401 Bourbonene <b-> 0,65 C15H24 

8 26,17 1404 Elemene <cis-b-> 0,44 C15H24 

9 27,16 1435 Copaene <b-> 0,25 C15H24 

10 27,24 1438 Caryophyllene <b-> 3,31 C15H24 

11 27,49 1446 Gurjunene <b->  0,39 C15H24 

12 28,31 1472 Humulene <a-> 0,40 C15H24 

13 28,90 1491 Muurolene <g-> 0,71 C15H24 

14 29,02 1495 Amorphene <a-> 0,19 C15H24 

15 29,15 1499 Germacrene D 5,79 C15H24 

16 29,50 1510 Amorphene <g-> 0,44 C15H24 

17 29,60 1514 Muurolene <a-> 0,54 C15H24 

18 30,09 1530 Cadinene <g-> 0,52 C15H24 

19 30,29 1537 Cadinene <d-> 2,21 C15H24 

20 30,35 1539 Calamenene <trans-> 0,12 C15H22 

21 32,31 1605 Caryophyllene oxide 0,26 C15H24O 

22 33,86 1660 Muurolol <a>  0,20 C15H26O 

23 34,22 1673 Cadinol <a-> 0,27 C15H26O 

     Tổng số 99,99  

 

Từ tinh dầu cây Hương nhu trắng đã xác định được 23 hợp chất, đạt 99,99% tổng số tinh dầu. 

Eugenol là hợp chất thuộc nhóm phynelypropene có hàm lượng lớn nhất, chiếm tới 80,38% tổng 

số tinh dầu, trong khi đó germacrene D (5,79%) và β-caryophyllene (3,31%) thuộc nhóm 

sesquiterpene có hàm lượng thấp hơn; các hợp chất còn lại chiếm tỷ lệ không đáng kể, dao động 

từ 0,11 - 2,21% (Bảng 1). 
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So với các nghiên cứu trước đây, hàm lượng eugenol (80,38%) trong nghiên cứu này cao hơn. 

Tỷ lệ eugenol trong tinh dầu Hương nhu trắng ở phía nam Western Ghats và Belgaum của Ấn Độ 

chiếm 54,42% [26] và 75,1% [8], ở Uganda (Trung Phi) hàm lượng này là 56,4% [18], ở Ceará 

(Brazil) là 72,26% [21], còn ở Đắk Lắk và Thái Bình (Việt Nam) lần lượt là 65,135% [16] và  

59,448% [17]. Kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy, eugenol là hợp chất chính chiếm tỷ lệ 

lớn hơn 50% tổng số tinh dầu Hương nhu trắng. Tuy nhiên, ở nghiên cứu khác lại cho thấy, 

linalool (74,22%) là hợp chất chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tinh dầu Hương nhu trắng trồng ở 

Romania [23]; thymol (29,8%) và phytol (14,68%) là thành phần chính trong mẫu thu ở West 

Bengal, Ấn Độ [22]. Nguyên nhân của sự khác nhau này có thể là do nguồn gen, vị trí địa lý, thời 

gian và bộ phận thu hái, cây trồng hay hoang dại. 

Các nghiên cứu đã cho thấy, eugenol là hợp chất có giá trị dược lý cao, bảo vệ sức khỏe con 

người nhờ có các hoạt tính kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, chất chống oxy hóa và chống 

các vi khuẩn kháng thuốc [20], [30], [31].  

Như vậy, hàm lượng và thành phần hóa học trong tinh dầu thu được từ loài Hương nhu trắng 

trồng ở Hà Nội cho chất lượng tinh dầu cao hơn so với một số vùng trồng khác ở Việt Nam và 

trên thế giới. Đây là thảo dược có tinh dầu giàu nguồn eugenol tự nhiên - một hợp chất có vòng 

phenolic, được dùng để tinh chế eugenol, ứng dụng phát triển sản xuất các sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe và làm đẹp cho con người. 

3.2. Hoạt tính chống oxi hóa 

Nghiên cứu về hoạt tính chống oxi hóa của tinh dầu làm căn cứ quan trọng để đánh giá tiềm 

năng ứng dụng tinh dầu trong lĩnh vực y - dược, thực phẩm và làm đẹp. Khả năng bắt gốc tự do 

DPPH được dùng để đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của tinh dầu Hương nhu trắng. Đây là hoạt 

tính sinh học đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người, giúp cơ thể 

tránh được các tác nhân xấu từ môi trường làm biến dạng hoặc xuất hiện các tế bào lạ gây nên 

các bệnh mới, bệnh hiểm nghèo và làm cơ thể bị lão hóa sớm. 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH của tinh dầu Hương nhu trắng được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng bắt gốc tự do của tinh dầu Hương nhu trắng 

      Tên mẫu 

 

Nồng độ 

Tinh dầu hương nhu trắng Chất tham chiếu Quercetin 

Nồng độ (µg/ml) 

4 16 64 256 0,5 2 8 32 

% bắt giữ gốc tự do 33 48 100 100 0 0 45,5 100 

EC50(µg/ml) 17,85 ± 1,05 9,97 ± 0,25 

 

Từ kết quả bảng 2 cho thấy, tinh dầu Hương nhu trắng có hoạt tính chống ôxi hóa rất mạnh, 

thể hiện khả năng bắt gốc tự do DPPH. Ở nồng độ thấp 16µg/ml, tinh dầu đã bắt được 48% gốc 

tự do DPPH và 100% ở nồng độ 64µg/ml. Giá trị EC50 của tinh dầu Hương nhu trắng được xác 

định là 17,85±1,05µg/ml, cao hơn 1,79 lần so với chất tham chiếu Quercetin (EC50: 

9,97±0,25µg/ml). Khả năng dọn gốc tự do của tinh dầu Hương nhu trắng trong nghiên cứu này 

mạnh hơn so với một số nghiên cứu trước đây, cụ thể: ở Ấn Độ, nồng độ tinh dầu là 

23,66±055µg/ml bắt giữ được 50% gốc tự do DPPH [8], trong khi mẫu tinh dầu Hương nhu trắng 

ở Nigeria thể hiện hoạt tính chống ôxi hóa ở nồng độ 66,98 ±1,78µg/ml [25]. Một số nghiên cứu 

đã cho thấy, khả năng chống oxi hóa có mối tương quan thuận với tỷ lệ cao các chất có vòng 

phenolic như eugenol, đồng thời các hợp chất khác có trong tinh dầu Hương nhu trắng như β-

caryophyllene, α- and β-pinene, α-humulene, sabinene, β-myrcene, limonene, 1,8-cineole, trans-

β-ocimene, linalool, α- and δ-terpineol, camphene, α-copaene, β-elemene, p-cymene, thymol, 

carvacrol,… đều có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư, bảo vệ gan, chống đái 

tháo đường, hạ huyết áp, chống tiêu chảy và kháng khuẩn đã được chứng minh [3], [24]. Hương 

nhu trắng là loài thảo dược chứa tinh dầu giàu nguồn eugenol tự nhiên, có hoạt tính chống oxi 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 227(14): 130 - 136 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                      134                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

hóa mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung thư, bệnh Alzheimer và chống lão 

hóa da,… 

4. Kết luận 

Tinh dầu thu được từ loài Hương nhu trắng (O. gratissimum L.) đạt hàm lượng 0,96% (tính 

theo nguyên liệu khô). Đã xác định được 23 hợp chất, chiếm 99,99% tổng số tinh dầu, trong đó, 

hàm lượng eugenol chiếm tới 80,38% tổng số tinh dầu; tiếp theo là  germacrene D (5,79%) và β-

caryophyllene (3,21%); các hợp chất khác biến động từ 0,11-2,21%. Tinh dầu Hương nhu trắng 

có hoạt tính chống oxi hóa mạnh (EC50: 17,85±1,05µg/ml).  

Như vậy, tinh dầu Hương nhu trắng giàu nguồn eugenol tự nhiên - một hợp chất có hoạt tính 

chống oxi hóa mạnh. Đây là nguồn thảo dược chứa tinh dầu tiềm năng, ứng dụng trong phát triển 

các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, làm đẹp và bảo quản nông sản. 
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